
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------------   ------------------------ 

  Số:      /CTK-TDKT            
    “V/v thông báo KHTT và 

điểm thi đua năm 2011” 
 

Ninh Bình, ngày  26  tháng 11 năm 2010 

 
Kính gửi : CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN NGÀNH 

 
         Căn cứ vào kế hoạch thông tin và điểm thi đua công tác thống kê năm 
2011 của TCTK giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 
         Căn cứ chế độ báo cáo thống kê định kỳ của các nghiệp vụ Tổng hợp-số 
liệu, Công nghiệp, Xây dựng, Vốn đầu tư, Vận tải, Thương mại, Khách sạn- nhà 
hàng, Du lịch- dịch vụ, Nông- lâm nghiệp- thuỷ sản, Dân số- văn xã áp dụng đối 
với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã;  
         Cục Thống kê Ninh Bình thông báo kế hoạch thông tin và điểm thi đua chi 
tiết năm 2011(tính từ 15/11/2010 đến 15/11/2011) của các nghiệp vụ sau đây áp 
dụng đối với Chi cục thống kê các huyện, thành phố, thị xã: 
 

1 - Công tác Tổng hợp - số liệu 820 điểm 
2 - Công tác Thanh tra, phương pháp chế độ,TĐ-KT 530 điểm 
3 - Công tác thống kê Nông- lâm nghiệp- thuỷ sản 1.770 điểm 
4 - Công tác thống kê Công nghiệp-Xây dựng-Vốn đầu tư  1.560 điểm 
5 - Công tác thống kê Vận tải-Thương mại-Dịch vụ-Giá cả 2.070 điểm 
6 - Công tác Tổ chức- Hành chính 360 điểm 
7 - Công tác thống kê Dân số- Lao động-Xã hội môi trường 965 điểm 
   

        ( Kèm theo kế hoạch chi tiết các nghiệp vụ ). 
 
         Trong năm nếu có thay đổi, bổ sung chế độ báo cáo; Cục sẽ có thông báo 
sau./. 
 
 
         Nơi nhận :                                                      CỤC TRƯỞNG                              
             - Lãnh đạo cục,                                                           
              - 8 Chi cục thống kê huyện,  
                 Thành phố, thị xã,                                                               (Đã ký) 
              - 6 phòng cơ quan Cục 
                 ( để đôn đốc TH), 

              - Lưu PPCĐ,TC-HC.                                                                 Đinh Thế Thập 
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KẾ HOẠCH THÔNG TIN VÀ ĐIỂM THI ĐUA NĂM 201 

( Áp dụng cho huyện, thành phố, thị xã) 

 
 TÊN CÔNG VIỆC 

NGÀY CÓ  
BÁO CÁO Ở CỤC 

 ĐIỂM  
THI ĐUA 

1 2 3 

TỔNG SỐ  8.075 

 PHẦN I -TỔNG HỢP - SỐ LIỆU  820 

 I- Báo cáo kinh tế-xã hội  450 

   1- Báo cáo tình hình KT-XH các tháng 11 năm 2010 và các tháng 1,2,4,5,7,8,10 năm 
2011 ( Bao gồm cả phân tích và số liệu 8 tháng x 20 đ/tháng) 

19 hàng tháng 160 

   2- Báo cáo tổng hợp tình hình tết nguyên đán  (trước, trong và sau tết nguyên đán) 08 tháng 2 20 

   3- Báo cáo tổng hợp tình hình KT-XH  quí I năm 2011 19 tháng 3 50 

   4- Báo cáo tổng hợp tình hình KT-XH  6 tháng năm 2011 19 tháng 6 50 

   5- Báo cáo tổng hợp tình hình KT-XH 9 tháng năm 2011 19 tháng 9 70 

   6- Báo cáo tổng hợp tình hình KT-XH năm 2010 19 /12/2010 100 

 II- Công tác số liệu  370 

  1- Biên soạn " Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2010"  
       của các huyện, thị xã (chính thức 2009, sơ bộ 2010) 

25 tháng 3 70 

  2- Niên giám thống kê cấp huyện, thành phố, thị xã  
       (Chi tiết thông báo sau) 

20 tháng 6 300 

  PHẦN II- THANH TRA- PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ  
       VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 530 

 I- Công tác thanh tra  150 

  1- Kiểm tra chấp hành chế độ báo cáo và phương án điều tra thống kê xã,  
       phường, thị trấn ( Mỗi các huyện, thành phố, thị xã từ 3 đến 5 đơn vị ) 

Sau kết thúc thanh tra 
10 ngày (hoàn thành 

trước 10/11) 
100 

  2-BC danh sách doanh nghiệp đã điều tra 2011 chưa nộp B.Cáo tài chính 2010 
Sau khi kết thúc điều 

tra DN 5 ngày 
50 

II- Công tác phương pháp chế độ và thi đua khen thưởng  280 

  1- Báo cáo tình hình chấp hành chế độ báo cáo của các xã, phường, thị trấn  
      năm 2010 theo QĐ 815/QĐ-TCTK  (số liệu, tình hình) 

 25/11/2010 100 

  2- Báo cáo tình hình chấp hành chế độ báo cáo của các xã, phường, thị trấn  
      năm 2011 theo QĐ 815/QĐ-TCTK  (số liệu, tình hình) 

 15/11/2011 45 

  3- Báo cáo tình hình chấp hành chế độ BC và phương án điều tra thống kê của 
      các đơn vị năm 2010   (Kèm theo danh sách các đơn vị thực hiện yếu kém) 

 25/11/2010 30 

  4- Báo cáo tình hình chấp hành chế độ BC và phương án điều tra thống kê 6 tháng:25/6/2011 20 

  của các đơn vị năm 2011 (Kèm theo danh sách các đơn vị thực hiện yếu kém) Năm : 15/11/2011 30 

  5- Góp ý kiến về các văn bản, chế độ báo cáo mới Khi có yêu cầu 30 

  6- Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm   25/6 25 

III- Công tác thi đua khen thưởng  100 

 1- Tổ chức xét duyệt gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 
      " Vì sự nghiệp thống kê" của các cá nhân. 

15/9 25 

  2- Báo cáo tổng kết công tác năm 2010, tổ chức xét duyệt,   
       gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng của cá nhân và tập thể. 

 25/11/2010 75 

PHẦN III- NÔNG-LÂM NGHIỆP-THUỶ SẢN  1.770 

A- BÁO CÁO  735 
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A1- Báo cáo trồng trọt  290 

 1- BC DT-NS-SL cây hàng năm năm 2011  150 

    - Chính thức vụ đông 2010-2011  10/2 20 

    - Vụ đông xuân năm 2011  50 

       + Ước tính  5/5 15 

       + Sơ bộ  5/6 15 

       + Chính thức   5/7 20 

   - Lúa tái sinh vụ đông xuân  20 / 7 15 

   - Vụ mùa, cả năm  65 

       + Ước tính  lần 1 ( vụ mùa, cả năm ) năm 2011  5/9 15 

       + Ước tính  lần 2 ( vụ mùa, cả năm )  năm 2011  5/10 15 

       + Sơ bộ ( vụ mùa, cả năm )  năm 2011  5/11 15 

       + Chính thức : Vụ mùa, cả năm 2010 30/11/2010 20 

 2- Báo cáo chính thức DT-NS-SL cây hàng năm chia theo   

    xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp   40 

  - Vụ đông 2010-2011  10/2 10 

  - Vụ đông xuân 2011  5/7 10 

  - Vụ mùa năm 2010  30 /11/2010 10 

  - Cả năm  năm 2010  30 /11/2010 10 

 3- DT -NS -SL cây lâu năm  50 

   - Chính thức năm 2010  5/1 20 

   - Ước tính 6 tháng đầu năm 2011  5 /5 10 

   - Ước tính 9 tháng đầu năm 2011  5/9 10 

   - Ước tính năm 2011  5/9 10 

 4- Báo cáo GTSX ngành Nông nghiệp  30 

   - Chính thức năm  2010  5/1 15 

   - Ước tính năm 2011  5/9 15 

 5- DT-NS-SL cây lâu năm năm 2010 chia theo xã,phường,thị trấn  5/1 10 

 6- BC Diện tích các loại đất có đến 1/10 hàng năm-năm 2010 15/3 10 

 A2- Báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản về HTX năm 2011  30/7 15 

 A3- BC một số năng lực thiết bị chủ yếu thời điểm 1/7/2011  30/7 15 

 A4- BC hộ, nhân khẩu, lao động có đến 1/7/2011  30/7 15 

 A5- Báo cáo lâm nghiệp  175 

   1- Diện tích rừng hiện có đến 31/12/2010  5/1 10 

   2- Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng  45 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính 6 tháng năm 2011  5/5 10 

       - Ước tính 9 tháng năm 2011  5/9 10 

       - Ước năm 2011  5/9 10 

   3- Khai thác gỗ và lâm sản  45 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính 6 tháng năm 2011  5/5 10 

       - Ước tính 9 tháng năm 2011  5/9 10 

       - Ước năm 2011  5/9 10 

   4- Thiệt hại rừng  45 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 
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       - Ước tính 6 tháng năm 2011  10/5 10 

       - Ước tính 9 tháng năm 2011  5/9 10 

       - Ước năm 2011  5/9 10 

   5- Báo cáo GTSX ngành lâm nghiệp  30 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Sơ bộ năm 2011  5/9 15 

 A.6 - Báo cáo chăn nuôi và thuỷ sản năm 2011  225 

  1- Báo cáo số lượng SP chăn nuôi 1/4/2011  25/4 15 

  2- BC số lượng trâu, bò, lợn 1/4/2011 phân theo xã, phường,TT   25/4 15 

  3- Báo cáo ước sản phẩm chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2011  5/9 15 

  4- Báo cáo số lượng SP chăn nuôi 1/10/2011  25/10 15 

  5- BC số lượng trâu, bò, lợn 1/10/2011 phân theo xã, phường,TT   25/10 15 

  6- BC nuôi trồng thuỷ sản  45 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính 6 tháng năm 2011  10/5 10 

       - Ước tính 9 tháng năm 2011  5/9 10 

       - Ước năm 2011  5/9 10 

  7- BC sản lượng sản phẩm ngành thuỷ sản  45 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính 6 tháng năm 2011  10/5 10 

       - Ước tính 9 tháng đầu năm 2011  5/9 10 

       - Ước năm 2011  5/9 10 

  8-  BC đánh bắt hải sản xa bờ           (1)  30 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính năm 2011   5/9 15 

  9- Báo cáo GTSX ngành thuỷ sản  30 

       - Chính thức năm 2010  5/1 15 

       - Ước tính năm 2011   5/9 15 

  B- CÔNG TÁC ĐIỀU TRA  875 

 B.1 - Tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011  600 

   1- Chỉ đạo thực hiện (BC ước tính số lượng đơn vị điều tra; Thành lập ban 
    chỉ đạo, tuyên truyền, trưng tập điều tra viên, tổ trưởng điều tra,...) 2 kỳ 

Theo phương  
án và kế hoạch 

100 

   2- Thực hiện các qui trình tổng điều tra " 200 

   3- Chất lượng số liệu điều tra " 200 

   4- Tổng hợp nhanh kết quả điều tra. " 100 

 B.2 - Điều tra diện tích cây trồng hàng năm  45 

   1- Vụ đông năm 2010-2011  25/1 15 

   2- Vụ đông xuân 2011  25/3 15 

   3- Vụ mùa năm 2011  25/8 15 

 B.3- Điều tra NS-SL cây trồng hàng năm  130 

   1- Vụ đông năm 2010-2011  20 

      - Tổng hợp kết quả điều tra   10/2 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  10/2 10 

    2- Vụ đông xuân năm 2011   55 

     * Cây lúa  35 

      - Tiến độ điều tra NS ( mỗi kì 4 điểm) Thứ 6 hàng tuần 15 
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      - Tổng hợp điều tra NS lúa  5/7 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  5/7 10 

     * Cây hàng năm  20 

      - Tổng hợp kết quả điều tra  5/7 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  5/7 10 

    3- Vụ Mùa năm 2010   55 

     * Cây lúa  35 

      - Tiến độ điều tra NS ( mỗi kì 4 điểm) Thứ 6 hàng tuần 15 

      - Tổng hợp điều tra NS lúa 30/11/2010 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra 30/11/2010 10 

     * Cây hàng năm  20 

      - Tổng hợp kết quả điều tra 30/11/2010 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra 30/11/2010 10 

 B.4- Điều tra chăn nuôi 1/4/2011  20 

      - Tổng hợp điều tra, giao nộp kết quả điều tra  25/4 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  25/4 10 

 B.5- Điều tra chăn nuôi 1/10/2011  20 

      - Tổng hợp số liệu,giao nộp kết quả điều tra  25/10 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  25/10 10 

 B.6- Điều tra  thuỷ sản 1/5/2011(1)  20 

      - Tổng hợp số liệu,giao nộp kết quả điều tra  25/5 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra  25/5 10 

 B.7- Điều tra  thuỷ sản 1/11/2010  20 

      - Tổng hợp số liệu,giao nộp kết quả điều tra 30/11/2010 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra 30/11/2010 10 

 B.8- Điều tra  lâm nghiệp  20 

      - Tổng hợp số liệu,giao nộp kết quả điều tra Theo kế hoạch 10 

      - Báo cáo công tác tổ chức thực hiện và kết quả điều tra thông báo 10 

 C- BÁO CÁO PHÂN TÍCH  140 

   1- Báo cáo phản ánh tình hình về nông, lâm nghiệp, thuỷ sản hàng tháng  
      1,2,4,5,7,8,10,11 ( năm 2011) 

Ngày 12  
hàng tháng 

80 

    2- Báo cáo phân tích tình hình về nông, lâm nghiệp, thuỷ sản quí I, 
         6 tháng, 9 tháng năm 2011 và cả năm 2010 

 Ngày 12 tháng  
cuối quí 

60 

 D- BÁO CÁO KHÁC  20 

    1- Báo cáo sơ kết công tác thống kê nông,lâm,thuỷ sản 6 tháng năm 2011  15/7 10 

    2- Báo cáo tổng kết công tác thống kê nông,lâm,thuỷ sản năm 2011  5/11 10 

  Ghi chú: (1) Chỉ giao kế hoạch cho huyện Kim Sơn   

PHẦN IV- CÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG,VỐN ĐẦU&VÀ ĐIỀU TRA DN  1.560 

 A- CÔNG NGHIỆP  890 

  I- Báo cáo nhanh và báo cáo năm  500 

   1- Biểu 1/THCT-H - Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể theo giá cố định tháng 
    12 năm 2010 và các tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 120 

   2- Biểu 2/THCNH-Sản xuất sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp (kỳ tháng 5 
    ước 6 tháng; kỳ tháng 8 ước cả năm) tháng 12 năm 2010 và các tháng 1,2,3,4, 
    5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 120 
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   3- Biểu 4/THCNH - Giá trị sản xuất công nghiệp-theo giá cố định 94 (kỳ  
      tháng 5 ước 6 tháng; kỳ tháng 8 ước cả năm) tháng 12  năm 2010 và các  
      tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 120 

   4- Biểu 5/THCNH - Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá TT và giá SS 2005) 
      quí 4 năm 2010 và quí 1, quí 2, quí 3 năm 2011 

12 tháng  
cuối quí 

80 

   5- Nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2010 và 
     các tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 60 

 II- Điều tra  380 

  1- Điều tra phiếu thu thập TT về SXCN của doanh nghiệp mẫu (Phiếu 01-ĐT)  
      tháng 12 năm 2010 và các tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 120 

  2- Điều tra về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp mẫu (phiếu 02- 
     ĐTLĐ) tháng 12 năm 2010 và các tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 năm 2011 

12 hàng tháng 120 

  3- Nộp phiếu điều tra của cơ sở CN cá thể mẫu (phiếu 02-ĐTCNT)    

    - Kỳ nộp thứ nhất (tháng 12 năm 2010 và các tháng 1;2;3;4;5;6 năm 2011) 12/6 60 

    - Kỳ nộp thứ hai (tháng 7; 8; 9; 10; 11 năm 2011) 12/11 60 

  4- Điều tra và rà soát kết quả kinh doanh cá thể công nghiệp năm 2011 
      ( trong điều tra cơ sở cá thể 2011) 

Khi kết thúc 
điều tra 

20 

 III- Công tác khác  10 

  1- Báo cáo tổng kết công tác thống kê công nghiệp năm 2011  12/10 10 

B- XÂY DỰNG CƠ BẢN  300 

 I- Báo cáo nhanh và báo cáo năm  160 

  1- Báo cáo GTSX ngành xây dựng cuả xã,phường, thị trấn theo giá thực tế 
    (quí 4 năm 2010 và quí 1, quí 2, quí 3 năm 2011 ) 

Ngày 12  
tháng cuối quí 

80 

  2- Báo cáo GTSX ngành xây dựng cuả hộ theo giá thực tế 
    (quí 4 năm 2010 và quí 1, quí 2, quí 3 năm 2011 ) 

Ngày 12  
tháng cuối quí 

80 

 II- Điều tra  130 

  1- Điều tra xây dựng cơ bản hàng quí (quí 4 năm 2010 và  
     quí 1, quí 2, quí 3 năm 2011 ) 

Ngày 12  
tháng cuối quí 

80 

  2- Điều tra xây dựng cơ bản năm (1/2/2011) Theo KH điều tra 50 

 III- Công tác khác  10 

  1- Báo cáo tổng kết công tác thống kê  xây dựng năm 2011  12/10 10 

C - VỐN ĐẦU TƯ   290 

 I- Báo cáo nhanh và báo cáo năm  240 
   1- Thực hiện vốn đầu tư phát triển (biểu 01/ĐT-H) Kỳ tháng 5 ước 6 tháng, kỳ  
    tháng 8 ước năm lần 1, tháng 11 ước năm lần 2 (tháng 12/2010 và  
    các tháng 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 năm 2011) 

12 hàng tháng 120 

   2- Nhận xét tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tháng 12/2010 và các  
    tháng 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 năm 2011 

12 hàng tháng 60 

   3- Thực hiện vốn đầu tư phát triển chia theo nguồn vốn  
    và chia theo khoản mục đầu tư ( 02/ĐT-H) 6 tháng đầu năm 2011 

Ngày 12/7 20 

   4- Báo cáo thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2010 chia theo nguồn vốn và 
     chia theo khoản mục đầu tư ( 02/ĐT-H) báo cáo năm 2010 

Ngày 01/3 20 

   5- Báo cáo thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2010 của xã, phường, thị trấn 
       (Biểu 03/ĐT-H) báo cáo năm 2010 

Ngày 01/3 20 

 II- Công tác khác  50 

  1- Báo cáo tổng kết công tác thống kê vốn đầu tư phát triển năm 2011 Ngày 12/10 10 
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  2- Nộp báo cáo của các chủ đầu tư (Biểu số 01/ ĐTCS) quí 4 năm 2010 và 
     quí 1, quí 2, quí 3 năm 2011 

12 tháng  
cuối quí 

40 

D- ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP   80 

  1- Rà soát danh sách doanh nghiệp chưa hoạt động năm 2010 Theo KH điều tra 20 

  2- Điều tra doanh nghiệp  Theo KH điều tra 60 

 PHẦN V- VẬN TẢI -THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ-GIÁ CẢ  2.070 

I-VẬN TẢI  384 

 A- Báo cáo nhanh hàng tháng  120 

  1- Báo cáo kết quả vận tải, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận tải (01/VT-H) 12 hàng tháng 120 

B- Điều tra  264 

   1- Điều tra mẫu vận tải cá thể hàng tháng (Nộp phiếu điều tra)  12 hàng tháng 120 

   2- Điều tra DN vận tải ngoài Nhà nước hàng tháng  
       (phiếu 01/ĐT-VT; phiếu 03-ĐTĐ ngành TM-VT) (nộp phiếu điều tra) 

12 hàng tháng 144 

II-THƯƠNG MẠI-GIÁ CẢ  1.436 

  A- Báo cáo nhanh hàng tháng  240 

  1- B. cáo hoạt động XK hàng hoá KT ngoài Nhà nước (biểu 02/TN-H) 12 hàng tháng 60 

  2- B. cáo hoạt động NK hàng hoá KT ngoài Nhà nước (biểu 02/TN-H) 12 hàng tháng 60 

  3- Doanh thu thương nghiệp DV ngoài Nhà nước ( Biểu 03/TN-H) 12 hàng tháng 60 

  4- Kết quả kinh doanh KS-NH,du lịch lữ hành ngoài Nhà nước (biểu 04/TN-H) 12 hàng tháng 60 

  B- Điều tra thương nghiệp định kỳ hàng tháng   264 

  1- Điều tra mẫu lưu chuyển hàng hoá cá thể hàng tháng (nộp phiếu điều tra) 12 hàng tháng 120 

  2- Điều tra DN thương nghiệp ngoài Nhà nước hàng tháng    

     ( phiếu 02/DN-M; phiếu 03-ĐLĐ ngành TM-VT) ( nộp phiếu điều tra ) 12 hàng tháng 144 

  C- Điều tra giá  912 

   1- Điều tra giá tiêu dùng giai đoạn 2009 - 2014 hàng tháng  
       (Huyện Gia Viễn, Yên Khánh và  Kim Sơn) 

    - Kỳ 1: Thời điểm điều tra ngày 25 tháng trước báo cáo (12 tháng x 8 điểm) ngày 26 96 

    - Kỳ 2: Thời điểm điều tra ngày 5 tháng báo cáo (12 tháng x 15 điểm)  ngày 6 180 

    - Kỳ 3: Thời điểm điều tra ngày 11 tháng báo cáo (12 tháng x 8 điểm) ngày 12 96 

   2- Điều tra giá bán sản phẩm của người SX hàng Nông-Lâm-Thuỷ sản hàng     

     tháng (12 tháng x 10 điểm)(TX Tam Điệp, H.Nho Quan, Gia Viễn, Yên  20 hàng tháng 120 

      Khánh, Kim Sơn và Yên Mô) Thời điểm điều tra ngày 15 hàng tháng)     

   3- Điều tra giá bán của người SX công nghiệp hàng tháng (12 tháng x 10 điểm)   

     (TP Ninh Bình,TX Tam Điệp;H.Nho Quan, Hoa Lư,Yên Khánh và Kim Sơn) 20 hàng tháng 120 

      Thời điểm điều tra ngày 15 hàng tháng   

   4- ĐT giá Nguyên, nhiên, vật liệu chính cho SX hàng tháng   

   (12 tháng x10 điểm) Thời điểm điều tra 15 hàng tháng 20 hàng tháng 120 

   5- ĐT giá cước vận tải hàng tháng (12 tháng x 5 điểm) TP.Ninh Bình, H.Gia   

     Viễn, và Yên Khánh. Thời điểm điều tra ngày 10 hàng tháng) 12 hàng tháng 60 

   6- Điều tra giá theo chương trình so sánh quốc tế hàng tháng (thời điểm điều 
    tra,thời điểm nộp báo cáo sẽ được triển khai theo KH điều tra của TCTK) 

Theo KH điều tra 120 

D- Báo cáo khác  20 

   1- Báo cáo tình hình thương mại, giá cả và vận tải năm 2011 Ngày 12/10 10 

   2- Báo cáo tổng kết công tác thương mại, giá và vận tải năm 2011  Ngày 5/11 10 

III- ĐIỀU TRA CƠ SỞ CÁ THỂ 1/10/2011 Theo KH điều tra 100 

IV- ĐIỀU TRA CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ NĂM 2011 Theo KH điều tra 40 
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V- ĐIỀU TRA CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC NĂM 2011 Theo KH điều tra 40 

VI- ĐIỀU TRA DU LỊCH PHỤC VỤ ĐỊA PHƯƠNG  70 

   1- Điều tra khách du lịch kỳ 1 Theo KH điều tra 20 

   2- Điều tra khách du lịch kỳ 2 Theo KH điều tra 20 

   3- Điều tra khách du lịch kỳ 3 và chi tiêu khách du lịch Theo KH điều tra 30 

PHẦN VI - TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH  360 

  I - CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ  220 

  1- Báo cáo phân công nhiệm vụ và bổ sung qui chế phòng năm 2011  15/1 20 

  2- Báo cáo phân loại chất lượng cán bộ 6 tháng đầu năm 2011  15/6 20 

  3- Báo cáo phân loại chất lượng cán bộ cả năm 2010  10/12/2010 30 

  4- Báo cáo danh sách chất lượng cán bộ thống kê xã,    
    phường,thị trấn 6 tháng đầu năm 2010 

   15/6 30 

  5- Báo cáo danh sách chất lượng cán bộ thống kê xã,   
    phường, thị trấn cả năm 2010 

  10/12/2010 40 

  6- Báo cáo tình hình củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ  
    thống kê xã, phường, thị trấn cả năm 2010 

 10/12/2010 30 

  7- Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung tài sản thu nhập cá nhân năm 2011 
      ( Lãnh đạo Chi cục kê khai ) 

15/11 20 

  8- Bổ sung lý lịch cán bộ; tự nhận xét đánh giá cán bộ năm 2010  15/12/2010 30 

II-CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN  140 

  1- Báo cáo thu chi tài chính IV/2010 và quí I, II, III năm 2011 
Ngày 05 tháng 

 sau quí 
120 

  2- Báo cáo kiểm kê tài sản thời điểm 2010  5/1 20 

PHẦN VII- DÂN SỐ -LAO ĐỘNG -XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG  965 

 I- DÂN SỐ  290 

1. Báo cáo chính thức dân số năm 2010  85 

1.1 Số liệu dân số và biến động dân số năm 2010   16/2 70 

1.2 Phân tích biến động dân số năm 2010  16/2 15 

2. Báo cáo chính thức dân số 6 tháng đầu năm 2011  65 

  2.1. Số liệu dân số và biến động dân số 6 tháng đầu năm 2011  27/7 50 

  2.2.Phân tích biến động dân số 6 tháng đầu năm 2011  27/7 15 

3. Thu thập báo cáo thống kê cấp huyện,TP, thị xã về dân số,GĐ,TE 
gồm các biểu : 01- DSGĐTEH , 02 - DSGĐTEH, 03- DSGĐTEH 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-DSGĐTE ngày  45 

29/7/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và trẻ em).   

  - Chính thức năm 2010 ( biểu 01,03 - DSGĐTEH)  16/2 15 

  - Quí I năm 2011 (biểu 01,02- DSGĐTEH)  17/4 10 

  - Quí II năm 2011 (biểu 01,02- DSGĐTEH)  17/7 10 

  - Quí III năm 2011 ( biểu 01,02- DSGĐTEH)  16/10 10 

4. Điều tra dân sốvà điều tra lao động việc làm 2011  95 

II- LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU PHỐI LAO ĐỘNG   145 

1. Lao động và thu nhập khu vực Nhà nước do huyện, TP, thị xã quản lý  75 

   - Báo cáo chính thức năm 2010   10/3 45 

   - Báo cáo chính thức 6 tháng đầu năm 2011  5/8 30 

2-Báo cáo đăng ký xin việc làm và giải quyết việc làm khu vực thành thị  40 

   - Báo cáo chính thức năm 2010   10/3 20 
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   - Báo cáo chính thức 6 tháng đầu năm 2011  15/7 20 

 3- Báo cáo lao động đang làm việc trong nền kinh tế năm 2010 (theo lãnh thổ)  10/3 30 

III- XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG  530 

A- Hoạt động giáo dục  115 

1- Báo cáo chính thức số liệu và tình hình giáo dục phổ thông    

 (trường,lớp,giáo viên,học sinh); mầm non (nhà trẻ,mẫu giáo );   20/2 30 

    bổ túc văn hoá kỳ giữa năm học 2010-2011 (có đến 31/12/2010)   

 2- Báo cáo chính thức thi tốt nghiệp phổ thông và BTVH   

    năm học 2010-2011 14/7 30 

 3- B/C chính thức giáo dục phổ thông, mầm non ( nhà trẻ, mẫu giáo)   

    và BTVH đầu năm học 2011-2012 ( Có đến 30/9/2011)  10/11 30 

 4- Báo cáo trường, lớp giáo viên, học sinh phổ thông giữa năm học   

   2010-2011 chia theo xã, phường, thị trấn  20/2 25 

B- Hoạt động y tế  85 

1- Báo cáo số liệu cơ sở y tế và giường bệnh đến 31/12/2010  16/2 25 

 2- Báo cáo cán bộ y tế có đến 31/12/2010  16/2 25 

 3- Báo cáo số liệu cơ sở, giường bệnh và cán bộ y tế xã, phường, thị trấn     

    có đến 31/12/2010  16/2 35 

C- Hoạt động văn hoá-nghệ thuật- Thể dục thể thao  130 

1.BC số liệu,tình hình chiếu bóng, biểu diễn nghệ thuật cả năm 2010  23/2 25 

2. Báo cáo số liệu và tình hình trung tâm VH TT, thư viện, bảo tàng và    

    di tích lịch sử văn hoá năm 2010  23/2 25 

3. Báo cáo chính thức số liệu và tình hình hoạt động TDTT quần chúng    

    có đến 31/12/2010  25/2 20 

 4. Báo cáo số liệu và tình hình cán bộ TDTT có đến 31/12/2010  25/2 20 

 5. Báo cáo số liệu và tình hình công trình luyện tập và thi đấu TDTT    

    có đến 31/12/2010  24/2 20 

 6- Thu thập B/C thống kê cấp huyện, thị xã về TDTT,6 tháng đầu năm   

  2011 gồm các biểu 01 : TD-H, 02 : TD-H, 03 : TD-H, 04 : TD-H  26/6 20 

   ( Ban hành kèm theo hướng dẫn số 274/HD/TT - TK ngày 18/12/2002   

    của Sở TDTT và Cục thống kê Ninh Bình)   

D- Đời sống dân cư  200 

1. Báo cáo chỉ tiêu xã hội cấp xã, phường, thị trấn năm 2010  22/2 20 

2. Báo cáo thiếu đói, giáp hạt khu vực nông thôn   

  ( Số liệu tính từ ngày 8 tháng trước đến ngày 8 tháng báo cáo,  8 hàng tháng 90 

tháng không phát sinh vẫn phải có báo cáo gửi về Cục thống kê)   

3.Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do  bão lụt gây ra 
Sau khi có phát 

sinh 
30 

4.Báo cáo chính thức thiệt hại do bão lụt gây ra Sau khi có phát sinh 

  5 ngày - 10 ngày 60 
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